
 

A. NÉT Đ C TR NG VĂN HÓA VI T NAMẶ Ư Ệ  
Văn hóa là s n ph m c a loài ng i, văn hóa đ c t o ra và phát tri n trong quan hả ẩ ủ ườ ượ ạ ể ệ 
qua l i gi a con ng i và xã h i. Song, chính văn hóa l i tham gia vào vi c t o nên conạ ữ ườ ộ ạ ệ ạ  
ng i, và duy trì s  b n v ng và tr t t  xã h i. Văn hóa đ c truy n t  th  h  này sangườ ự ề ữ ậ ự ộ ượ ề ừ ế ệ  
th  h  khác thông qua quá trình xã h i hóa. Văn hóa đ c tái t o và phát tri n trong quáế ệ ộ ượ ạ ể  
trình hành đ ng và t ng tác xã h i c a con ng i. Văn hóa là trình đ  phát tri n c aộ ươ ộ ủ ườ ộ ể ủ  
con ng i và c a xã h i đ c bi u hi n trong các ki u và hình th c t  ch c đ i s ngườ ủ ộ ượ ể ệ ể ứ ổ ứ ờ ố  
và hành đ ng c a con ng i cũng nh  trong giá tr  v t ch t và tinh th n mà do conộ ủ ườ ư ị ậ ấ ầ  
ng i t o ra. Nh  chúng ta đã bi t, Vi t Nam là m t qu c gia tr i qua hàng ngàn nămườ ạ ư ế ệ ộ ố ả  
xây d ng, b o v  và phát tri n đ t n c. Qua l ch s  c a m t dân t c giàu truy n th ngự ả ệ ể ấ ướ ị ử ủ ộ ộ ề ố  
nh  v y thì đi cùng v i đó là m t n n văn hoá phong phú và đ m đà b n s c c a dânư ậ ớ ộ ề ậ ả ắ ủ  
t c. ộ
(đ a video clip vào)ư

Dân T cộ
Vi t Nam – ngôi nhà chung c a nhi u dân t c. Các dân t c cùng v i b  dày văn hóaệ ủ ề ộ ộ ớ ề  
truy n th ng c a mình đã t o nên 1 dân t c VN phong phú, đa d ng và có b  dày vănề ố ủ ạ ộ ạ ề  
hóa. M i dân t c đ u là anh em, cùng m  mang gây d ng non sông "Tam s n, t  h i,ỗ ộ ề ở ự ơ ứ ả  
nh t ph n đi n", v i r ng núi trùng đi p, đ ng b ng s i cánh cò bay và bi n Đông b nấ ầ ề ớ ừ ệ ồ ằ ả ể ố  
mùa sóng v ; b  cõi li n m t dãi t  ch m Lũng Cú (B c) đ n xóm R ch Tàu (Nam), tỗ ờ ề ộ ừ ỏ ắ ế ạ ừ 
đ nh Tr ng S n (Tây) đ n qu n đ o Tr ng Sa (Đông).ỉ ườ ơ ế ầ ả ườ  

Chèn Clip 
Ngôn ngữ
V  m t ngôn ng , các nhà dân t c h c đã chia các dân t c  Vi t Nam thành 8 nhómề ặ ữ ộ ọ ộ ở ệ  
ngôn ng  c a h :ữ ủ ọ

• Nhóm Vi t-M ng: ệ ườ g m ng i Vi t, ng i M ng, ng i Ch t, ng i Thồ ườ ệ ườ ườ ườ ứ ườ ổ
• Nhóm Tày-Thái: g m ng i Tày, Thái, Nùng, B  Y, Sán Chay, Lào,...ồ ườ ố
• Nhóm Dao-Hmông: g m ng i Hmông, Dao, Pà Th n,...ồ ườ ẻ
• Nhóm T ng-Mi n: ạ ế g m ng i Hà Nhì, Lô Lô, Si La, La H ,...ồ ườ ủ
• Nhóm Hán: g m ng i Hoa, Sán Dìu, Ngái,...ồ ườ
• Nhóm Môn-Khmer: g m ng i Khmer, Kháng, Hrê, X  Đăng, Ba Na, Kh  Mú,ồ ườ ơ ơ  

C  Ho, M , Xinh Mun,...ơ ạ
• Nhóm Mã Lai-Đa đ o: ả g m ng i Chăm, Gia Rai, Ê Đê, Ra Glai, Chu Ru,...ồ ườ
• Nhóm h n h p Nam Á: ỗ ợ g m la Chí, La Ha, Pu Chéo, C  Lao,...ồ ơ

Ti ng Vi tế ệ  thu c v  ngôn ng  Vi t-M ng, hi n nay là ngôn ng  chính th c c a n cộ ề ữ ệ ườ ệ ữ ứ ủ ướ  
Vi t Nam, là ti ng m  đ  c a ệ ế ẹ ẻ ủ ng i Vi tườ ệ  và đ ng th i là ngôn ng  hành chính chungồ ờ ữ  
c a 54 dân t c s ng trên đ t n c Vi t Nam, ti ng Vi t đ c 86% ng i dân s  d ng.ủ ộ ố ấ ướ ệ ế ệ ượ ườ ử ụ

Phong t c t p quánụ ậ
Theo nghĩa Hán-Vi t, ệ Phong là n n n p đã lan truy n r ng rãi và ề ế ề ộ T cụ  là thói quen lâu 
đ u. Phong t c  Vi t Nam có truy n th ng lâu đ i hàng ngàn năm nay, nó đã tr  thànhầ ụ ở ệ ề ố ờ ở  
lu t t c, sâu đ m và g n ch t trong ng i dân có s c m nh h n c  nh ng đ o lu t. ậ ụ ậ ắ ặ ườ ứ ạ ơ ả ữ ạ ậ

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t


 

Giao Thiệp
Theo phong t c Vi t Nam,ụ ệ "mi ng tr u là đ u câu chuy n"ế ầ ầ ệ , mi ng tr u tuy r  ti nế ầ ẻ ề  
nh ng ch a đ ng nhi u tình c m ý nghĩa, gi u nghèo ai cũng có th  có, vùng nào cũngư ứ ự ề ả ầ ể  
có. T ng truy n có t  th i Hùng V ng và g n li n v i m t chuy n c  tích n i ti ngươ ề ừ ờ ươ ắ ề ớ ộ ệ ổ ổ ế  
"chuy n tr u cau". Món tr u th  hi n n p sinh ho t mang đ m tính dân t c đ c đáo c aệ ầ ầ ể ệ ế ạ ậ ộ ộ ủ  
Vi t Nam. Sau đó là t c hút thu c lào,nó g n bó v i h  lúc vui, bu n th m chí su t cệ ụ ố ắ ớ ọ ồ ậ ố ả 
cu c đ i.ộ ờ
Đám c iướ
M i dân t c có m t nét văn hóa riêng, m t phong t c c i h i đ c tr ng, đó là m t nétỗ ộ ộ ộ ụ ướ ỏ ặ ư ộ  
đ c s c, m t t c l  đã đ c truy n l i t  bao th  h .ặ ắ ộ ụ ệ ượ ề ạ ừ ế ệ
Tết Nguyên Đán
Cùng ra đ i t  xa x a v i t c ăn tr u là phong t c đón năm m i hay còn g i là ờ ừ ư ớ ụ ầ ụ ớ ọ T tế , T tế  
v a là m t phong t c đ ng th i cũng là m t ừ ộ ụ ồ ờ ộ tín ng ngưỡ  và cũng là m t ộ l  h iễ ộ  c aủ  
ng i Vi t cùng m t s  dân t c khác ườ ệ ộ ố ộ
M t s  dân t c khác đón năm m i trong th i gian khác và tên g i đ c tr ng c a mìnhộ ố ộ ớ ờ ọ ặ ư ủ  
nh  ư Chol Chnam Thmay (kho ng tháng 4) c a ng i Khmer, ả ủ ườ Katê (kho ng tháng 10)ả  
c a ủ ng i Chămườ  Bàlamôm,...T  ừ T t Nguyên Đánế  đón năm m i, theo th i gian v iớ ờ ớ  
nh ng nh h ng t  Trung Qu c, ng i Vi t Nam b  sung thêm vào nh ng phong t cữ ả ưở ừ ố ườ ệ ổ ữ ụ  
T t khác nh  ế ư T t Nguyên tiêuế , T t Đoan ngế ọ, T t Trung thuế , T t Thanh minhế .

Lễ hội Việt Nam
L  h i ễ ộ ở Viet Nam  đa d ng và phong phú. Theo th ng kê c a các nhà nghiên c u vănạ ố ủ ứ  
hóa dân gian, Vi t Nam có g n 500 l  h i c  truy n l n, nh  tr i r ng kh p đ t n cệ ầ ễ ộ ổ ề ớ ỏ ả ộ ắ ấ ướ  
trong b n mùa xuân, h , thu, đông. M i l  h i mang m t nét tiêu bi u và giá tr  riêng,ố ạ ỗ ễ ộ ộ ể ị  
nh ng bao gi  cũng h ng t i m t m t đ i t ng linh thiêng c n đ c suy tôn như ờ ướ ớ ộ ộ ố ượ ầ ượ ư 
nh ng v  anh hùng ch ng ngo i xâm, nh ng ng i có công d y d  truy n ngh , ch ngữ ị ố ạ ữ ườ ạ ỗ ề ề ố  
thiên tai, di t tr  ác thú, giàu lòng c u nhân đ  th ...ệ ừ ứ ộ ế  

Bên c nh các l  h i l n c a ng i Vi t, các dân t c khác cũng có nh ng l  h i l n nhạ ễ ộ ớ ủ ườ ệ ộ ữ ễ ộ ớ ư 
l  h i Katêễ ộ  c a ủ ng i Chămườ , l  cúng Trăngễ  c a ủ ng i Khmerườ , l  h i xu ng Đ ngễ ộ ố ồ  c aủ  
ng i Tàyườ , ng i Nùngườ , L  h i hoa banễ ộ  c a ủ ng i Tháiườ , H i đua voiộ  c a ủ ng iườ  
Mnông,..

Tôn giáo, tín ng ngưỡ :
Nh  m i n i trên th  gi i, ng i dân ta cũng tôn th  r t nhi u th n linh. Ng i x aư ọ ơ ế ớ ườ ờ ấ ề ầ ườ ư  
cho r ng b t c  v t gì cũng có linh h n, nên ng i ta th  r t nhi u th n, nguyên th yằ ấ ứ ậ ồ ườ ờ ấ ề ầ ủ  
h  th  th n M t Tr i, th n M t Trăng, th n Đ t, th n Sông, th n Bi n, th n S m,ọ ờ ầ ặ ờ ầ ặ ầ ấ ầ ầ ể ầ ấ  
th n M a,...nh ng v  th n g n v i nh ng c m  thi t th c c a cu c s ng ng i dânầ ư ữ ị ầ ắ ớ ữ ướ ơ ế ự ủ ộ ố ườ  
nông nghi p. Bên c nh vi c th  cúng các th n linh, v i truy n th ng u ng n c nhệ ạ ệ ờ ầ ớ ề ố ố ướ ớ 
ngu n t  th i xa x a ng i dân Vi t Nam coi vi c ồ ừ ờ ư ườ ệ ệ th  cúng t  tiênờ ổ  và cúng giỗ ng iườ  
đã m t là m t t c l  lâu đ i c a ng i Vi t và m t s  dân t c khác ấ ộ ụ ệ ờ ủ ườ ệ ộ ố ộ

http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BB%97
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9D_c%C3%BAng_t%E1%BB%95_ti%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Mn%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Mn%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_%C4%91ua_voi
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Th%C3%A1i
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%85_h%E1%BB%99i_hoa_ban
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_N%C3%B9ng
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http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng
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Còn v  tôn giáo, dân t c ta tr i qua h n 1000 ề ộ ả ơ B c thu cắ ộ  chính vì th  mà đ i s ng tinh th n nói chungế ờ ố ầ  
c a n c ta b  nh h ng r t nhi u c a văn hoá Trung Hoa. V i ba h  t  t ng ủ ướ ị ả ưở ấ ề ủ ớ ệ ư ưở Tam giáo đã thâm 
nh p vào đ i s ng tinh th n cũng nh  vào tôn giáo c a ng i Vi t Nam là ậ ờ ố ầ ư ủ ườ ệ Đ o giáoạ , Nho giáo và 
Ph t giáoậ . Ti p đó là Công giáo đ c du nh p vào Vi t Nam t  th  k  XVI và phát tri n m nh vàoế ượ ậ ệ ừ ế ỉ ể ạ  
cu i th  k  XIX khi ố ế ỉ th c dân Phápự  đã xâm l c hoàn toàn Vi t Nam. Ngoài ra n c ta cũng còn r tượ ệ ướ ấ  
nhi u tôn giáo khác nh  Tin lành, đ o H i, Cao đài, Hoà H o…ề ư ạ ồ ả

Văn h c ngh  thu t:ọ ệ ậ
Văn h c ngh  thu t c a Vi t Nam là s  nh h ng và k t h p v i n n văn h c nghọ ệ ậ ủ ệ ự ả ưở ế ợ ớ ề ọ ệ 
thu t truy n th ng v i n n văn h c ngh  thu t Trung Hoa và c a n n văn h c nghậ ề ố ớ ề ọ ệ ậ ủ ề ọ ệ 
thu t Pháp v i s  phát tri n và sáng t o trên bàn tay và s  sáng t o c a con ng i Vi tậ ớ ự ể ạ ự ạ ủ ườ ệ  
Nam. Trong đó bao g m n n văn h c, sân kh u, đi n nh, ki n trúc, h i ho , âm nh c.ồ ề ọ ấ ệ ả ế ộ ạ ạ  
N n văn h c ngh  thu t Vi t Nam cũng đ t đ c r t nhi u thành t u to l n nh  đ cề ọ ệ ậ ệ ạ ượ ấ ề ự ớ ư ượ  
UNESCO công nh n quan h , ca trù, nhã nh c cung đình Hu , và không gian văn hoáậ ọ ạ ế  
C ng chiêng Tây Nguyên. N c ta cũng vinh d  Nguy n Trãi và H  Chí Minh đ cồ ướ ự ễ ồ ượ  
công nh n là danh nhân văn hoá th  gi i. N n văn h c ngh  thu t trong th i kì đ i m iậ ế ớ ề ọ ệ ậ ờ ổ ớ  
và hi n nay đang đ ng tr c m t th i kì chuy n mình m nh m  đ  đáp ng đ c nhuệ ứ ướ ộ ờ ể ạ ẽ ể ứ ượ  
c u c a th i đ i nên phát tri n lên m t cách nhanh chóng nh ng v n c  g ng gi  gìnầ ủ ờ ạ ể ộ ư ẫ ố ắ ữ  
nh ng giá tr  văn hoá truy n th ng không b  phai nhoà b i s  phát tri n c a xã h i đữ ị ề ố ị ở ự ể ủ ộ ể 
đáp ng đ c đòi h i s  phát tri n b n v ng.ứ ượ ỏ ự ể ề ữ

m th c:Ẩ ự
N n m th c Vi t Nam r t đa d ng và phong phú bao g m n n m th c c a các dânề ẩ ự ệ ấ ạ ồ ề ẩ ự ủ  
t c, các vùng mi n k t h p v i n n m th c du nh p t  các n c b n bè. Các t nhộ ề ế ợ ớ ề ẩ ự ậ ừ ướ ạ ỉ  
thành cũng có nh ng món ăn đ c coi là đ c s n c a vùng nh  Ph  Hà N i, Ch  cáữ ượ ặ ả ủ ư ở ộ ả  
Lã V ng, Bánh gai Ninh Giang, Ph  chua x  L ng, Bánh Cáy Thái Bình,v i thi uọ ở ứ ạ ả ề  
Thanh Hà, s n dây Kinh Môn, cá kho c  truy n làng Vũ Đ i Hà Nam, th t trâu gácắ ổ ề ạ ị  
b p Đi n Biên, T ng b n H ng Yên…  phía B c; nem chua Thanh Hoá, k o cu-ế ệ ươ ầ ư ở ắ ẹ
đ   Hà Tĩnh, Cháo L n x  Ngh , Tôm chua Hu , Tré Quy Nh n, Xí mà H i An,ơ ở ươ ứ ệ ế ơ ộ  
Bánh Ít Lá Gai.mè x ng, tôm chua  Hu ,…  Mi n Trung; s u riêng, măng c t,ử ở ế ở ề ầ ụ  
Bánh tét, Bánh tráng M  L ng, Bánh xèo Nam B , C m d p c a ng i Khmer, L uỹ ồ ộ ố ẹ ủ ườ ẩ  
m m Nam B …  Mi n Namắ ộ ở ề

B. QUAN ĐI M CH  Đ O VÀ CH  TR NG XÂYỂ Ỉ Ạ Ủ ƯƠ   
D NG PHÁT TRI N VĂN HÓA C A Đ NGỰ Ể Ủ Ả

I. VĂN HÓA LÀ N N T NG TINH TH N XÃ H I, V A LÀ M C TIÊU V A LÀ Đ NGỀ Ả Ầ Ộ Ừ Ụ Ư Ộ  
L C THÚC Đ Y KINH T  XÃ H I PHÁT TRI NỰ Ẩ Ế Ộ Ể

Quan đi m này ch  rõ ch c năng, v  trí, vai trò đ c  bi t quan tr ng c a văn hóa đ i v i s  phát tri n xã h iể ỉ ứ ị ặ ệ ọ ủ ố ớ ự ể ộ
1.Văn hoá là n n t ng tinh th nề ả ầ

N n t ng tinh th n văn hoáề ả ầ  Vi t Nam là toàn b  các giá tr  do dân t c Vi t Nam sáng t o ra đúc k t thànhệ ộ ị ộ ệ ạ ế  
b n s c văn hoá Vi t Nam truy n t  đ i này sang đ i khác.ả ắ ệ ề ừ ờ ờ
N n t ng tinh th n xã h iề ả ầ ộ  chính là h  giá tr  và chu n m c xã h i truy n th ng, đã đ c đúc k t t  trongệ ị ẩ ự ộ ề ố ượ ế ừ  
l ch s  dân t c, qu c gia, t o nên b n s c văn hoá, là nh ng nét riêng đ  phân bi t v i các dân t c khác,ị ử ộ ố ạ ả ắ ữ ể ệ ớ ộ  

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%B1c_d%C3%A2n_Ph%C3%A1p
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nho_gi%C3%A1o
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_gi%C3%A1o
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_gi%C3%A1o
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_thu%E1%BB%99c


 

qu c gia khác. B n s c dân t c đó hình thành nên b n lĩnh tinh th n c a c ng đ ng dân t c, m t qu c gia vàố ả ắ ộ ả ầ ủ ộ ồ ộ ộ ố  
hình thành nên ni m tin, lý t ng chung c a c ng đ ng đ  dân t c đó, qu c gia đó h ng t i. ề ưở ủ ộ ồ ể ộ ố ướ ớ
Chăm lo văn hoá là chăm lo c ng c  n n t ng tinh th n trong xã h i, thi u n n t ng tinh th n ti n b  vàủ ố ề ả ầ ộ ế ề ả ầ ế ộ  
lành m nh, không quan tâm gi i quy t t t m i quan h  gi a phát tri n kinh t , gi a ti n b  và công b ng xãạ ả ế ố ố ệ ữ ể ế ữ ế ộ ằ  
h i thì không th  có s  phát tri n kinh t  - xã h i b n v ng.Văn hóa là s i ch  đ  xuyên su t toàn b  l ch sộ ể ự ể ế ộ ề ữ ợ ỉ ỏ ố ộ ị ử 
c a dân t c, nó làm nên s c s ng mãnh li t, giúp c ng đ ng dân t c Vi t Nam v t qua sóng gió và thácủ ộ ứ ố ệ ộ ồ ộ ệ ượ  
gh nh đ  t n t i và không ng ng phát tri n.ề ể ồ ạ ừ ể
Tóm l i, có th  th y r ng: giá tr  tinh th n đóng vai trò quy t đ nh, là n n t ng tinh th n xã h i, là hòn đáạ ể ấ ằ ị ầ ế ị ề ả ầ ộ  
t ng c a s  phát tri n kinh t , xã h i.ả ủ ự ể ế ộ
Vì v y, chúng ta ch  tr ng làm cho văn hóa th m sâu vào m i lĩnh v c c a đ i s ng xã h i đ  các giá trậ ủ ươ ấ ọ ự ủ ờ ố ộ ể ị 
văn hóa tr  thành n n t ng tinh th n b n v ng c a xã h i, tr  thành đ ng l c phát tri n kinh t  - xã h i. Đóở ề ả ầ ề ữ ủ ộ ở ộ ự ể ế ộ  
cũng là con đ ng xây d ng con ng i m i, xây d ng môi tr ng văn hóa lành m nh đ  s c đ  kháng vàườ ự ườ ớ ự ườ ạ ủ ứ ề  
đ y lùi các tiêu c c xã h i, đ y lùi s  xâm nh p c a t  t ng, văn hóa ph n ti n b . Bi n pháp tích c c làẩ ự ộ ẩ ự ậ ủ ư ưở ả ế ộ ệ ự  
đ y m nh cu c v n đ ng toàn dân đoàn k t xây d ng đ i s ng văn hóa, ph ng xã văn hóa, c  quan, đ n vẩ ạ ộ ậ ộ ế ự ờ ố ườ ơ ơ ị 
văn hóa; nêu g ng ng i t t vi c t tươ ườ ố ệ ố
2. Văn hoá là đ ng l c c a s  phát tri nộ ự ủ ự ể .
Ngu n n i sinh c a s  phát tri n c a m t dân t c th m sâu trong văn hóa. S  phát tri n c a m t dân t cồ ộ ủ ự ể ủ ộ ộ ấ ự ể ủ ộ ộ  
ph i v n t i cái m i, ti p nh n cái m i, t o ra cái m i nh ng l i không th  tách kh i c i ngu n. Phát tri nả ươ ớ ớ ế ậ ớ ạ ớ ư ạ ể ỏ ộ ồ ể  
ph i d a trên c i ngu n, phát huy c i ngu n. C i ngu n c a m i qu c gia dân t c là văn hóa.ả ự ộ ồ ộ ồ ộ ồ ủ ỗ ố ộ

N n kinh t  Vi t Nam hôm nay đã có b c ti n đáng k  so v i th i kỳ th c hi n ch  đ  kinh t  t p trung,ể ế ệ ướ ế ể ớ ờ ự ệ ế ộ ế ậ  
quan liêu, bao c p. Nguyên nhân không ph i ch   s  ti n tri n t  nhiên c a các nhân t  kinh t  mà còn doấ ả ỉ ở ự ế ể ự ủ ố ế  
s  đ i m i t  duy, đ i m i chính sách và ch  đ  qu n lý, còn do s  gi i phóng t  t ng và b c phát tri nự ổ ớ ư ổ ớ ế ộ ả ự ả ư ưở ướ ể  
m i v  trình đ , năng l c c a đ i ngũ cán b  khoa h c và công ngh , cán b  qu n lý và l c l ng lao đ ng.ớ ề ộ ự ủ ộ ộ ọ ệ ộ ả ự ượ ộ  
Nghĩa là đ ng l c c a s  đ i m i kinh t  m t ph n quan tr ng n m trong nh ng giá tr  văn hóa đang đ cộ ự ủ ự ổ ớ ế ộ ầ ọ ằ ữ ị ượ  
phát huy.Nói cách khác, hàm l ng văn hóa trong các lĩnh v c c a đ i s ng con ng i càng cao bao nhiêu thìượ ự ủ ờ ố ườ  
kh  năng phát tri n kinh t  - xã h i càng hi n th c và b n v ng b y nhiêu.ả ể ế ộ ệ ự ề ữ ấ
Trong n n kinh t  th  tr ng, m t m t văn hóa d a vào tiêu chu n c a cái đúng, cái t t, cái đ p đ  h ngề ế ị ườ ộ ặ ự ẩ ủ ố ẹ ể ướ  
d n và thúc đ y ng i lao đ ng không ng ng phát huy sáng ki n, c i ti n k  thu t, nâng cao tay ngh , s nẫ ẩ ườ ộ ừ ế ả ế ỹ ậ ề ả  
xu t ra hàng hóa v i s  l ng và ch t l ng ngày càng cao đáp ng nhu c u c a xã h i. M t khác, văn hóaấ ớ ố ượ ấ ượ ứ ầ ủ ộ ặ  
s  d ng s c m nh c a các giá tr  truy n th ng, c a đ o lý dân t c đ  h n ch  xu h ng sùng bái l i ích v tử ụ ứ ạ ủ ị ề ố ủ ạ ộ ể ạ ế ướ ợ ậ  
ch t, sùng bái ti n t , nghĩa là h n ch  xu h ng hàng hóa và đ ng ti n “xu t hi n v i tính cách là l cấ ề ệ ạ ế ướ ồ ề ấ ệ ớ ự  
l ng có kh  năng xuyên t c b n ch t con ng i cũng nh  nh ng m i liên h  khác” d n t i suy thoái xãượ ả ạ ả ấ ườ ư ữ ố ệ ẫ ớ  
h i.ộ

3. Văn hoá là m c tiêu c a s  phát tri n.ụ ủ ự ể
M c tiêu xây d ng m t xã h i Vi t Nam “dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh” chínhụ ự ộ ộ ệ ướ ạ ộ ằ ủ  
là m c tiêu văn hóa..ụ
Chi n l c phát tri n kinh t  - xã h i 1991 – 2000 xác đ nh “M c tiêu và đ ng l c chính c a s  phát tri n làế ượ ể ế ộ ị ụ ộ ự ủ ự ể  
vì con ng i, do con ng i”. Đ ng th i nêu rõ yêu c u “tăng tr ng kinh t  ph i g n li n v i ti n b  vàườ ườ ồ ờ ầ ưở ế ả ắ ề ớ ế ộ  
công b ng xã h i, phát tri n văn hóa, b o v  môi tr ng”. Phát tri n h ng t i m c tiêu văn hóa – xã h iằ ộ ể ả ệ ườ ể ướ ớ ụ ộ  
m i b o đ m phát tri n b n v ng.ớ ả ả ể ề ữ



 

Th c t  nhi u n c cho th y m i quan h  gi a văn hóa và phát tri n là v n đ  b c xúc c a m i qu c gia.ự ế ề ướ ấ ố ệ ữ ể ấ ề ứ ủ ọ ố  
Sau khi thoát kh i ách th ng tr  c a ch  nghĩa th c dân, các n c đ c l p dân t c đang tìm con đ ng d nỏ ố ị ủ ủ ự ướ ộ ậ ộ ườ ẫ  
t i m no, h nh phúc thì vi c gi i quy t đúng đ n m i quan h  gi a văn hóa và phát tri n kinh t  - xã h iớ ấ ạ ệ ả ế ắ ố ệ ữ ể ế ộ  
l i càng có ý nghĩa quan tr ng. Tuy nhiên, trong nh n th c và hành đ ng, m c tiêu kinh t  v n th ng l t átạ ọ ậ ứ ộ ụ ế ẫ ườ ấ  
m c tiêu văn hóa và th ng đ c đ t vào v  trí u tiên trong các k  ho ch, ch ng trình, chính sách phátụ ườ ượ ặ ị ư ế ạ ươ  
tri n c a nhi u qu c gia, nh t là các n c nghèo đang phát tri n theo con đ ng công nghi p hóa.ể ủ ề ố ấ ướ ể ườ ệ
Đ  làm cho văn hóa tr  thành đ ng l c và m c tiêu c a s  phát tri n, chúng ta ch  tr ng phát tri n văn hóaể ở ộ ự ụ ủ ự ể ủ ươ ể  
ph i g n k t ch t ch  và đ ng b  h n v i phát tri n kinh t  - xã h i. C  th  là:ả ắ ế ặ ẽ ồ ộ ơ ớ ể ế ộ ụ ể
 Khi xác đ nh m c tiêu, gi i pháp phát tri n văn hóa ph i căn c  và h ng t i m c tiêu gi i pháp phátị ụ ả ể ả ứ ướ ớ ụ ả  
tri n kinh t  - xã h i, làm cho phát tri n văn hóa tr  thành đ ng l c thúc đ y phát tri n kinh t  - xã h i.ể ế ộ ể ở ộ ự ẩ ể ế ộ
 Khi xác đ nh m c tiêu phát tri n kinh t  - xã h i ph i đ ng th i xác đ nh m c tiêu văn hóa, h ng t i xãị ụ ể ế ộ ả ồ ờ ị ụ ướ ớ  
h i công b ng, dân ch , văn minh. Ph i có chính sách kinh t  trong văn hóa đ  g n văn hóa v i ho t đ ngộ ằ ủ ả ế ể ắ ớ ạ ộ  
kinh t , khai thác ti m năng kinh t , tài chính h  tr  cho phát tri n văn hóa. Xây d ng chính sách văn hóaế ề ế ỗ ợ ể ự  
trong kinh t  đ  ch  đ ng đ a các y u t  văn hóa thâm nh p vào các ho t đ ng kinh t  - xã h i, xây d ngế ể ủ ộ ư ế ố ậ ạ ộ ế ộ ự  
văn hóa kinh doanh, đ o đ c kinh doanh, văn minh th ng nghi p, xây d ng đ i ngũ doanh nhân th i h iạ ứ ươ ệ ự ộ ờ ộ  
nh p.m c tiêu c a xã h i phát tri n, b i văn hoá là đ i di n theo trình đ  văn minh, là th c đo ph m giáậ ụ ủ ộ ể ở ạ ệ ộ ướ ẩ  
con ng i. Văn hoá có trách nhi m kích thích m i con ng i phát huy m t t t, ki m ch  m t x u. Văn hoáườ ệ ỗ ườ ặ ố ề ế ặ ấ  
có vai trò đi u ti t hành vi, m i quan h  gi a ng i v i ng i b ng giá tr  và chu n m c xã h i, b ng vănề ế ố ệ ữ ườ ớ ườ ằ ị ẩ ự ộ ằ  
hoá. S  đi u ti t đó ph i h ng t i m c đích nâng cao ch t l ng cu c s ng, vì h nh phúc c a con ng i:ự ề ế ả ướ ớ ụ ấ ượ ộ ố ạ ủ ườ  
n i dài cu c s ng, an sinh xã h i, đi u ti t s  công b ng XH.ố ộ ố ộ ề ế ự ằ

4.Văn hóa có vai trò đ c bi t quan tr ng trong vi c b i d ng, phát huy nhân t  con ng i và xây d ng xãặ ệ ọ ệ ồ ưỡ ố ườ ự  
h i m i:ộ ớ
Chìa khoá c a s  phát tri n t p trung  m t nhân t  sau :ủ ự ể ậ ở ộ ố
- Ngu n l c tài nguyên thiên nhiênồ ự
- Ngu n v n ồ ố
- Ngu n KHCNồ
- Ngu n l c con ng iồ ự ườ

Nh ng ngu n l c này đ u có h n và có th  b  khai thác c n ki t. Ch  có tri th c con ng i m i là ngu n l cữ ồ ự ề ạ ể ị ạ ệ ỉ ứ ườ ớ ồ ự  
vô h n, có kh  năng tái sinh và t  sinh không bao gi  c n ki t. Các ngu n l c khác s  không đ c s  d ngạ ả ự ờ ạ ệ ồ ự ẽ ượ ử ụ  
có hi u qu  n u không có nh ng con ng i đ  trí tu  và năng l c khai thác chúng. Ch  t ch H  Chí Minh đãệ ả ế ữ ườ ủ ệ ự ủ ị ồ  
ch  rõ: mu n xây d ng ch  nghĩa xã h i ph i có con ng i xã h i ch  nghĩa.ỉ ố ự ủ ộ ả ườ ộ ủ
T  m t n c nông nghi p l c h u đi vào công nghi p hóa, hi n đ i hóa Vi t Nam ch a có l i th  v  ch  sừ ộ ướ ệ ạ ậ ệ ệ ạ ệ ư ợ ế ề ỉ ố 
phát tri n con ng i nh  mong mu n. T  l  ng i bi t đ c bi t vi t đ c x p th  h ng cao trong khu v cể ườ ư ố ỷ ệ ườ ế ọ ế ế ượ ế ứ ạ ự  
(88%) nh ng nguy c  tái mù đang tăng, đ c bi t là mù ngo i ng  và mù tin h c.ư ơ ặ ệ ạ ữ ọ

II. N N VĂN HÓA CHÚNG TA XÂY D NG LÀ N N VĂN HÓA TIÊN TI N, Đ M ĐÀ B N S C DÂNỀ Ự Ề Ế Ậ Ả Ắ  
T CỘ

Tiên ti n là yêu n c và ti n b  mà n i dung c t lõi là lý t ng đ c l p t  do và ch  nghĩa xã h i theoế ướ ế ộ ộ ố ưở ộ ậ ự ủ ộ  
ch  nghĩa Mác – Lênin, t  t ng H  Chí Minh nh m m c tiêu t t c  vì con ng i. Tiên ti n không ch  vủ ư ưở ồ ằ ụ ấ ả ườ ế ỉ ề 
n i dung, t  t ng mà c  trong hình th c bi u hi n, trong các ph ng ti n chuy n t i n i dungộ ư ưở ả ứ ể ệ ươ ệ ể ả ộ



 

B n s c dân t c bao g m nh ng giá tr  văn hóa truy n th ng b n v ng c a c ng đ ng các dân t c Vi tả ắ ộ ồ ữ ị ề ố ề ữ ủ ộ ồ ộ ệ  
Nam đ c vun đ p qua l ch s  hàng ngàn năm đ u tranh d ng n c và gi  n c. Đó là lòng yêu n cượ ắ ị ử ấ ự ướ ữ ướ ướ  
n ng nàn, ý chí t  c ng dân t c, tinh th n đoàn k t, ý th c c ng đ ng g n k t cá nhân – gia đình – làngồ ự ườ ộ ầ ế ứ ộ ồ ắ ế  
xã – T  qu c. Đó là lòng nhân ái, khoan dung, tr ng tình nghĩa, đ o lý, là đ c tính c n cù, sáng t o trong laoổ ố ọ ạ ứ ầ ạ  
đ ng; s  tinh t  trong ng x , tính gi n d  trong l i s ng… B n s c dân t c còn đ m nét c  trong các hìnhộ ự ế ứ ử ả ị ố ố ả ắ ộ ậ ả  
th c bi u hi n mang tính dân t c đ c đáoứ ể ệ ộ ộ
Nói chung,b n s c dân t c là s c s ng bên trong c a dân t c, là quá trình dân t c th ng xuyên t  ý th c,ả ắ ộ ứ ố ủ ộ ộ ườ ự ứ  
t  khám phá, t  v t qua chính b n thân mình, bi t c nh tranh và h p tác đ  t n t i và phát tri n.ự ự ượ ả ế ạ ợ ể ồ ạ ể
B n s c dân t c th  hi n trong t t c  các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i nh ng th  hi n sâu s c nh t trongả ắ ộ ể ệ ấ ả ự ủ ờ ố ộ ư ể ệ ắ ấ  
h  giá tr  c a dân t c, nó là c t lõi c a m t n n văn hóa. Nh ng giá tr  y đ c hóa thân thành nhung già triệ ị ủ ộ ố ủ ộ ề ữ ị ấ ượ  
chua trong cu c s ng c a con ng i đ i sau theo quy lu t th a k  và tái t o.ộ ố ủ ườ ờ ậ ừ ế ạ
B n s c dân t c phát tri n theo s  phát tri n c a th  ch  kinh t , xã h i và chính tr  c a các qu c gia. Nóả ắ ộ ể ự ể ủ ể ế ế ộ ị ủ ố  
cũng phát tri n theo quá trình h i nh p kinh t  th  gi i, quà trình giao l u văn hóa th  gi i và s  ti p nh nể ộ ậ ế ế ớ ư ế ớ ự ế ậ  
tích c c văn hóa nhân lo i.ự ạ

B n s c dân t c và tính ch t tien ti n c a n n văn hóa ph i đ c th m đ m trong m i ho t đ ng xâyả ắ ộ ấ ế ủ ề ả ượ ắ ượ ọ ạ ộ  
d ng, sáng tao, ng d ng và giao duc, phát tri n b n s c rieng cua chúng ta.ự ứ ụ ể ả ắ

Đ  xây d ng n n văn hóa tiên ti n đ m đà b n s c dân t c, chúng ta ch  tr ng v a b o v  b n s c vănể ự ề ế ậ ả ắ ộ ủ ươ ừ ả ệ ả ắ  
hóa dân t c, v a m  r ng giao l u, ti p thu văn hóa nhân lo i. c  g ng xây d ng Vi t Nam thành m t đ aộ ừ ở ộ ư ế ạ ố ắ ự ệ ộ ị  
ch  giao l u văn hóa khu v c và qu c t . Gi  Gìn b n s c dân t c ph i đi li n v i ch ng nh ng cái l cỉ ư ự ố ế ữ ả ắ ộ ả ề ớ ố ữ ạ  
h u, l i th i teong phong t c. t p quán và l  thói cũ.ậ ỗ ờ ụ ậ ề

III, N N VĂN HÓA VI T NAM LÀ N N VĂN HÓA TH NG NH T MÀ ĐA D NG TRONG C NGỀ Ệ Ề Ố Ấ Ạ Ộ  
Đ NG CÁC DÂN T C VI T NAM.Ồ Ộ Ệ

Nét đ c tr ng n i b t c a văn hóa Vi t Nam là s  th ng nh t mà đa d ng, là s  hòa quy n bình đ ng, sặ ư ổ ậ ủ ệ ự ố ấ ạ ự ệ ẳ ự 
phát tri n đ c l p c a văn hóa các dân t c s ng trên cùng lãnh th  Vi t Nam. M i thành ph n dân t c cóể ộ ậ ủ ộ ố ổ ệ ỗ ầ ộ  
truy n th ng và b n s c c a mình, c  c ng đ ng dân t c Vi t Nam có n n văn hóa chung nh t. S  th ngề ố ả ắ ủ ả ộ ồ ộ ệ ề ấ ự ố  
nh t bao hàm c  tính đa d ng - đa d ng trong s  th ng nh t. Không có s  đ ng hóa ho c thôn tính, kỳ thấ ả ạ ạ ự ố ấ ự ồ ặ ị 
b n s c văn hóa c a các dân t c.ả ắ ủ ộ

H n 50 dân t c s ng trên đ t n c ta đ u có nh ng giá tr  và s c thái văn hoá riêng. Các giá tr  và s c tháiơ ộ ố ấ ướ ề ữ ị ắ ị ắ  
đó b  sung cho nhau, làm phong phú n n văn hoá Vi t Nam và c ng c  s  th ng nh t dân t c là c  s  đổ ề ệ ủ ố ự ố ấ ộ ơ ở ể 
gi  v ng s  bình đ ng và phát huy tính đa d ng văn hoá c a các dân t c anh emữ ữ ự ẳ ạ ủ ộ .
Kh ng đ nh m t truy n th ng đã tr i qua hàng nghìn năm đ u tranh d ng n c và gi  n c, 54 dân t cẳ ị ộ ề ố ả ấ ự ướ ữ ướ ộ  
anh em Vi t Nam đã g n bó keo s n, đoàn k t m t lòng, chung m t khát v ng đ c l p, t  do, h nh phúc,ệ ắ ơ ế ộ ộ ọ ộ ậ ự ạ  
đã v t qua muôn vàn khó khăn gian kh , hy sinh, c ng hi n to l n v  s c ng i, s c c a, máu x ng choượ ổ ố ế ớ ề ứ ườ ứ ủ ươ  
s  nghi p b o v  và xây d ng đ t n c… Cũng trong su t ch ng đ ng l ch s  đ y gian kh  nh ng vôự ệ ả ệ ự ấ ướ ố ặ ườ ị ử ầ ổ ư  
cùng v  vang y, các th  h  c ng đ ng 54 dân t c anh em Vi t Nam đã không ng ng xây d ng, b i đ pẻ ấ ế ệ ộ ồ ộ ệ ừ ự ồ ắ  
nên n n văn hóa Vi t nam - m t n n văn hóa th ng nh t trong đa d ng, tiên ti n và đ m đà b n s c Vi tề ệ ộ ề ố ấ ạ ế ậ ả ắ ệ  
Nam, h i t  và hòa quy n nh ng ph m ch t, tinh hoa văn hóa các dân t c trong đ i gia đình các dân t cộ ụ ệ ữ ẩ ấ ộ ạ ộ  
Vi t Nam.ệ



 

Văn hóa Vi t Nam d i quan ni m là văn hóa dân t c th ng nh t trên c  s  đa s c thái văn hóa t c ng iệ ướ ệ ộ ố ấ ơ ở ắ ộ ườ  
đ c th  hi n  ba đ c tr ng chính:ượ ể ệ ở ặ ư

Đ c tr ng th  nh t: Vi t Nam có m t n n văn hóa phong phú và đa d ng trên t t c  các khía c nh, ng iặ ư ứ ấ ệ ộ ề ạ ấ ả ạ ườ  
Vi t cùng c ng đ ng 53 dân t c anh em có nh ng phong t c đúng đ n, t t đ p t  lâu đ i, có nh ng l  h iệ ộ ồ ộ ữ ụ ắ ố ẹ ừ ờ ữ ễ ộ  
nhi u ý nghĩa sinh ho t c ng đ ng, nh ng ni m tin b n v ng trong tín ng ng, s  khoan dung trong tề ạ ộ ồ ữ ề ề ữ ưỡ ự ư 
t ng giáo lý khác nhau c a tôn giáo, tính c n k  và n d  trong giao ti p truy n đ t c a ngôn ng , tưở ủ ặ ẽ ẩ ụ ế ề ạ ủ ữ ừ 
truy n th ng đ n hi n đ i c a văn h c, ngh  thu t.ề ố ế ệ ạ ủ ọ ệ ậ

Đ c tr ng th  hai: S  khác bi t v  c u trúc đ a hình, khí h u và phân b  dân t c, dân c  đã t o ra nh ngặ ư ứ ự ệ ề ấ ị ậ ố ộ ư ạ ữ  
vùng văn hoá có nh ng nét đ c tr ng riêng t i Vi t Nam. T  cái nôi c a văn hóa Vi t Nam  đ ng b ngữ ặ ư ạ ệ ừ ủ ệ ở ồ ằ  
sông H ng c a ng i Vi t ch  đ o v i n n văn hóa làng xã và văn minh lúa n c, đ n nh ng s c thái vănồ ủ ườ ệ ủ ạ ớ ề ướ ế ữ ắ  
hóa các dân t c mi n núi t i Tây b c và Đông b c. T  các vùng đ t biên vi n c a Vi t Nam th i d ngộ ề ạ ắ ắ ừ ấ ễ ủ ệ ờ ự  
n c  B c Trung b  đ n s  pha tr n v i văn hóa Chăm Pa c a ng i Chăm  Nam Trung B . T  nh ngướ ở ắ ộ ế ự ộ ớ ủ ườ ở ộ ừ ữ  
vùng đ t m i  Nam B  v i s  k t h p văn hóa các t c ng i Hoa, ng i Khmer đ n s  đa d ng trongấ ớ ở ộ ớ ự ế ợ ộ ườ ườ ế ự ạ  
văn hóa và t c ng i  Tây Nguyên.ộ ườ ở

Đ c tr ng th  ba: V i m t l ch s  có t  hàng nghìn năm c a ng i Vi t cùng v i nh ng h i t  v  sau c aặ ư ứ ớ ộ ị ử ừ ủ ườ ệ ớ ữ ộ ụ ề ủ  
các dân t c khác, t  văn hóa b n đ a c a ng i Vi t c  t  th i H ng Bàng đ n nh ng nh h ng t  bênộ ừ ả ị ủ ườ ệ ổ ừ ờ ồ ế ữ ả ưở ừ  
ngoài trong trong hàng nghìn năm nay. V i nh ng nh h ng t  xa x a c a Trung Qu c và Đông Nam Áớ ữ ả ưở ừ ư ủ ố  
đ n nh ng nh h ng c a Pháp t  th  k  19, ph ng Tây trong th  k  20 và toàn c u hóa t  th  k  21.ế ữ ả ưở ủ ừ ế ỷ ươ ế ỷ ầ ừ ế ỷ  
Vi t Nam đã có nh ng thay đ i v  văn hóa theo các th i kỳ l ch s , có nh ng khía c nh m t đi nh ng cũngệ ữ ổ ề ờ ị ử ữ ạ ấ ư  
có nh ng khía c nh văn hóa khác b  sung vào n n văn hóa Vi t Nam hi n đ i.ữ ạ ổ ề ệ ệ ạ
IV. XÂY D NG VÀ PHÁT TRI N VĂN HÓA LÀ S  NGHI P CHUNG C A TOÀN DÂN DO Đ NGỰ Ể Ự Ệ Ủ Ả  
LÃNH Đ O, TRONG ĐÓ Đ I NGŨ TRÍ TH C GI  VAI TRÒ QUAN TR NG.Ạ Ộ Ứ Ữ Ọ

Xây d ng và phát tri n văn hóa là s  nghi p c a toàn dânự ể ự ệ ủ
Theo H  Chí Minh, ch  khi nào đ c m i ng i dân, m i t ng l p nhân dân, m i t  ch c chính tr , xã h i,ồ ỉ ượ ọ ườ ọ ầ ớ ọ ổ ứ ị ộ  
các đoàn th , các dân t c, tôn giáo... tham gia t  nguy n, th ng xuyên, ch  đ ng vào công tác văn hóa thìể ộ ự ệ ườ ủ ộ  
lúc đó, văn hóa m i phát tri n b n v ng và m nh m  và văn hóa ph i th m sâu vào đ i s ng con ng i thìớ ể ề ữ ạ ẽ ả ấ ờ ố ườ  
văn hóa m i th c s  tr  thành s c m nh n i sinh c a s  phát tri n kinh t - xã h i.ớ ự ự ở ứ ạ ộ ủ ự ể ế ộ
Th c hi n xây d ng n p s ng văn hóa và tham gia toàn dân đoàn k t xây d ng đ i s ng văn hóa là th cự ệ ự ế ố ế ự ờ ố ự  
hi n đúng theo t  t ng H  Chí Minh: ệ ư ưở ồ "Chúng ta đ ng tâm mà làm, quy t tâm mà làm thì đ i s ng m iồ ế ờ ố ớ  
nh t đ nh th c hi n đ c. Mong toàn th  đ ng bào g ng s c theo đ i s ng m i, xây d ng m t n c Vi tấ ị ự ệ ượ ể ồ ắ ứ ờ ố ớ ự ộ ướ ệ  
Nam phú c ng"  Giai c p công nhân, nông dân, trí th c là l c l ng ch  l c,nòng c t trong xây d ng vàườ ấ ứ ự ượ ủ ự ố ự  
phát tri n văn hóaể
Công cu c xây d ng xã h i m i trong th i kỳ quá đ  lên CNXH là công vi c đ y khó khăn gian kh , ph cộ ự ộ ớ ờ ộ ệ ầ ổ ứ  
t p ,là s  nghi p c a toàn dân d i s  lãnh đ o c a Đ ng.Cho nên vi c xây d ng và phát tri n văn hóaạ ự ệ ủ ướ ự ạ ủ ả ệ ự ể  
cũng là s  nghi p c a toàn dân trong đó giai c p công nhân, nông dân và trí th c là l c l ng nòng c t.ự ệ ủ ấ ứ ự ượ ố .
S  nghi p xây d ng và phát tri n n n văn hóa c a n c ta do Đ ng lãnh đ o,Nhà n c qu n lýự ệ ự ể ề ủ ướ ả ạ ướ ả
N n văn hóa xã h i ch  nghĩa không hình thành và phát tri n m t cách t  phát..trái l i nó ph i đ c hìnhề ộ ủ ể ộ ự ạ ả ượ  
thành và phát tri n m t cách t  giác có s  qu n lý c a nhà n c và có s  lãnh đ o c a Đ ng, m i s  coiể ộ ự ự ả ủ ướ ự ạ ủ ả ọ ự  
nh  ho c ph  nhân vai trò lãnh đ oc a Đ ng c ng s n và vai trò qu n lý c a nhà n c đ i v i đ i s ngẹ ặ ủ ạ ủ ả ộ ả ả ủ ướ ố ớ ờ ố  


